
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ngày (date) 28 tháng (month) 10 năm (year) 2022

Ký hiệu (Serial): 1C22TMG

Số (No.): 6148

Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY TNHH MEKONG GOURMET

Mã số thuế (Tax code): 0316439724

Địa chỉ (Address): 71B-73 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Tel): 0707205506 Fax: Website:

Số tài khoản (Account No.): 17910000202233 Ngân hàng (Bank): Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Customer's name):

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số tài khoản (Account No.): Ngân hàng (Bank):

Hình thức thanh toán (Payment method): XUẤT TRẢ HÀNG

Ghi chú (Note):

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

1 Chả Cốm Ngọc Thơm 300g Gói 8 70.537,5 564.300

2 Giò Lụa Cây Ngọc Thơm 250g Gói 4 56.430 225.720

3 Mọc Nấm Hương Ngọc Thơm 250g Gói 7 43.700 305.900

4 Giò Tai Nấm Hương Ngọc Thơm 500g Gói 1 96.889,55 96.890

5 Giò Sụn Gà Ngọc Thơm 250g Gói 2 57.997,5 115.995

6 Đùi Gà Sốt Cay Vị Tứ Xuyên Ngọc Thơm 500g Hộp 3 100.130 300.390

7 Chân Giò Heo Muối Thu Hằng 300g Gói 1 69.759,45 69.759

8 Giò Tai Lưỡi Xào Ngọc Thơm 250g Gói 4 50.182 200.728

Cộng tiền hàng (Total amount): 1.879.682

Thuế suất GTGT  (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 150.373

TỔNG CỘNG TIỀN THANH TOÁN (Total payment): 2.030.055

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Hai triệu không trăm ba mươi nghìn không trăm năm mươi lăm đồng

Người mua hàng (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, full name)

Người bán hàng (Seller)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, full name)

Ký bởi CÔNG TY TNHH MEKONG GOURMET
Ký ngày 28/10/2022

Mã của cơ quan thuế: 0054D81D7BD49C4BF3B88F1114229EC73D
Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), MST: 0100109106

Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí mật: EDH0M7H51F4ZC07


